1. Đọc và trả lời câu hỏi.
Sư tử và chuột nhắt
	Một con sư tử ngủ say trong rừng. Chuột nhắt chạy qua, không may đụng phải làm sư tử tỉnh giấc. Sư tử giận dữ, giơ chân chộp lấy chuột nhắt. Chuột van lạy:
	- Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng.
	Sư tử ngẫm nghĩ một lát rồi thả chuột ra. Được tha, chuột nói:
	- Cảm ơn ông! Có ngày tôi sẽ trả ơn ông.
	Nghe vậy, sư tử bật cười:
	- Chuột mà cũng đòi giúp được sư tử sao?
	Ít lâu sau, sư tử bị sa lưới. Nó vùng vẫy hết sức, nhưng không sao thoát được, đành nằm chờ chết. May sao, chuột đi qua trông thấy. Nó chạy về gọi cả nhà ra cắn đứt hết lưới. Nhờ thế, sư tử thoát nạn.
									(Theo Ê - dốp)
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Câu chuyện gồm mấy nhân vật?
	A. 2				B. 3					C. 1
Câu 2. Sư tử giận dữ với chuột nhắt vì:
	A. Chuột nhắt làm sư tử tỉnh giấc.		
B. Sư tử không muốn chơi với chuột nhắt
	C. Sư tử thấy chuột nhắt bé nhỏ.
Câu 3. Khi bị sa lưới, sư tử đã làm gì?
	A. Nó vùng vẫy hết sức				B. Nó đành nằm chờ chết.
C. Nó vùng vẫy hết sức, nhưng không sao thoát được, đành nằm chờ chết.
Câu 4. Nối các ô ở cột A với các ô ở cột B để được câu hoàn chỉnh.
	nhanh
	
	như rùa

	nhát
	
	như sóc

	chậm
	
	như hổ

	dữ
	
	như cáy



[bookmark: _GoBack]Câu 5. Viết 1 - 2 câu về nhân vật chuột nhắt trong câu chuyện trên.
………………………………………………………………………………………………….
Câu 6. Điền l hoặc n, ai hoặc ay vào chỗ trống
	Trưa mùa hè, …..ắng vàng như mật ong tr………. nhẹ trên khắp các đồng cỏ. Những con sơn ca nh……… nhót trên sườn đồi. Chúng b………lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót …….úc trầm, ….úc bổng lảnh …..ót vang m……… đi xa.
Câu 7. Viết 1-2 câu kể về quê hương em.
………………………………………………………………………………………………….
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1 . Đ ? c và tr ?   l ? i câu h ? i.   Sư t ?   và chu ? t nh ? t     M ? t con sư t ?   ng ?   say trong r ? ng. Chu ? t nh ? t   ch ? y qua, không may đ ? ng ph ? i làm sư  t ?   t ? nh gi ? c. Sư t ?   gi ? n d ? , giơ chân ch ? p l ? y chu ? t nh ? t. Chu ? t van l ? y:     -   Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nh ?   th ?   này, ông ăn ch ? ng bõ dính r ăng.     Sư t ?   ng ? m ngh ?  m ? t lát r ? i th ?   chu ? t ra. Đư ? c tha, chu ? t nói:     -   C ? m ơn   ông! Có ngày tôi s ?   tr ?   ơn ông.     Nghe v ? y, sư t ?   b ? t cư ? i:     -   Chu ? t mà c ? ng đ òi giúp  đư ? c sư t ?   sao?     Ít lâu sau, sư t ?   b ?   sa lư ? i. Nó vùng v ? y h ? t s ? c, nhưng không sao thoát đư ? c ,   đành  n ? m ch ?   ch ? t. May sao, chu ? t đi qua trông th ? y. Nó ch ? y v ?   g ? i c ?   nhà   ra c ? n đ ? t h ? t lư ? i.  Nh ?   th ? , sư t ?   thoát n ? n.                     ( Theo   Ê  -   d ? p)   Khoanh vào đáp án trư ? c câu tr ?   l ? i đúng .   Câu 1. Câu chuy ? n g ? m m ? y nhân v ? t?     A.  2         B. 3           C. 1   Câu 2. Sư t ?   gi ? n d ?   v ? i chu ? t nh ? t vì:     A. Chu ? t nh ? t làm sư t ?   t ? nh gi ? c.       B. Sư   t ?   không mu ? n chơi v ? i chu ? t nh ? t     C. Sư t ?   th ? y chu ? t nh ? t bé nh ? .   Câu 3. Khi b ?   sa lư ? i, sư t ?   đ ã làm gì?     A. Nó vùng v ? y h ? t s ? c         B. Nó đành n ? m ch ?   ch ? t.   C. Nó vùng v ? y h ? t s ? c, nhưng không sao thoát đư ? c, đành  n ? m  ch ?   ch ? t.   Câu 4. N ? i các ô  ?   c ? t A v ? i các ô  ?   c ? t B đ ?   đư ? c câu hoàn ch ? nh.  
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